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Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	01
	Hòa Bân
	001
	Hòa Nam 1
	181
	
	

	2
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	01
	Hòa Bân
	002
	Hòa Nam 2
	196
	
	

	3
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	01
	Hòa Bân
	003
	Hòa Bắc 1
	187
	
	

	4
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	01
	Hòa Bân
	004
	Hòa Bắc 2
	164
	
	

	5
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	02
	Long Thành
	005
	Tập Thành
	170
	
	

	6
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	02
	Long Thành
	006
	Tập Mỹ 1
	156
	
	

	7
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	02
	Long Thành
	007
	Tập Mỹ 2
	154
	
	

	8
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	02
	Long Thành
	008
	Tập Long
	70
	
	

	9
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	03
	Khánh Lâm
	009
	Tập Hòa+Nho Lâm
	206
	
	

	10
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	03
	Khánh Lâm
	010
	Khánh Vân+Tân An
	174
	
	

	11
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	04
	Phú Vinh
	011
	Gò Đá
	165
	
	

	12
	51
	522
	21199
	Tịnh Thiện
	2
	04
	Phú Vinh
	012
	Phú Thạnh
	145
	
	



	
	


BCĐ TĐT NTNN XÃ TỊNH THIỆN
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO




PCT UBND XÃ
Đoàn Thanh Lê








Hướng dẫn ghi biểu:
ĐBĐT được lập danh sách theo từng xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã). Mỗi ĐBĐT chỉ được lập trên 1 dòng. (Lưu ý không ghép các thôn thành 1 ĐBĐT, chỉ thực hiện ghép các tổ dân phố thành 1 ĐBĐT theo hướng dẫn) Cột 1: Số thự tự được đánh số từ 1 đến hết.
Cột 2 đến cột 5: Tên và mã định danh theo Danh mục hành chính (Ví dụ: Mã tỉnh 02, mã huyện 001, mã xã 00031). Cột 6: Thành thị ghi mã “1”; nông thôn ghi mã “2”.
Cột 7: Ghi chính xác mã thôn theo Danh sách thôn, tổ dân phố đã được lập.
· Đối với các ĐBĐT được tách từ thôn, tổ dân phố: Trường hợp này mã của một thôn sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 dòng ở danh sách này.
· Đối với các ĐBĐT thành thị được ghép từ nhiều tổ dân phố: Trường hợp này mã thôn sẽ được ghi bằng mã của từng tổ dân phố ghép lại với nhau, ghi liền không có dấu cách hay ký tự khác (Ví dụ: Khu Bình Minh - mã “003” ghép với Khu Minh Hòa – mã “004” thành 1 ĐBĐT thì cột 7 ghi mã thôn là “003004”)
Cột 8: Ghi tên thôn theo tên trong Danh sách thôn, tổ dân phố đã được lập. Đối với ĐBĐT được ghép từ nhiều tổ dân phố thì ghi tên thôn là tên của các tổ dân phố ghép lại với nhau bằng dấu “+” (Ví dụ: Khu Bình Minh - mã “003” ghép với Khu Minh Hòa – mã “004” thành 1 ĐBĐT thì cột 7 ghi mã thôn là “003004”, cột 8 ghi tên thôn là “Khu Bình Minh + Khu Minh Hòa”).
Cột 9: Mã ĐBĐT được đánh theo số thứ tự từ 001 đến địa bàn điều tra cuối cùng trong xã; đảm bảo mỗi ĐBĐT trong xã chỉ có một mã duy nhất, không được trùng mã ĐBĐT trong 1 xã. (Ví dụ xã A có 120 ĐBĐT được đánh mã từ 001 đến 120, xã B có 55 ĐBĐT được đánh mã từ 001 đến 055).
Cột 10: Ghi chi tiết, cụ thể tên của ĐBĐT (Thôn, tổ dân phố) nhằm xác định phạm vi ranh giới của ĐBĐT.
· Nếu là ĐBĐT được tách từ thôn/tổ dân phố thì ghi rõ các khu vực hoặc các số nhà thuộc địa ĐBĐT, hoặc ghi theo ranh giới địa bàn (Ví dụ: Thôn A được tách thành 2 ĐBĐT thì ghi tên 2 ĐBĐT như sau: ĐBĐT thứ nhất ghi tên là “Thôn A: Từ cổng làng đến hết khu vực chợ” và “ ĐBĐT thứ 2 ghi tên là “Thôn A: Từ ngã ba chợ đến chùa”.
· Nếu là ĐBĐT được ghép từ các tổ dân phố thì ghi tên ĐBĐT = Tên tổ dân phố + tên tổ dân phố (Ví dụ “Khu Bình Minh + Khu Minh

Hòa).


Cột 11: Xác định tổng số hộ ĐBĐT.
Cột 12: Chỉ ghi đối với khu vực thành thị, căn cứ vào tổng số hộ tham gia hoạt động NLTS từ Danh sách tổ dân phố (có số lượng hộ tham

gia NLTS theo tổ dân phố) được chương trình đưa ra sau bước Thu thập thông tin phiếu bảng kê.
Đối với khu vực nông thôn thì để trống.
Cột 13: Ghi chú các vấn đề đặc biệt của ĐBĐT. Ví dụ như thôn A được tách thành 5 địa bàn hoặc địa bàn được ghép từ tổ dân phố 12 và tổ dân phố...


